
Rộng 
(mm)

Cao 
(mm)

Chiều 
cao 
fix 

(mm)

Diện 
tích 
(m2)

Rộng 
(mm)

Cao 
(mm)

942 2216 2.09 810 2150 M2

812 2216 1.8 680 2150 M2

742 1980 1.47 610 1920 M2

942 2216 400 2.46 810 2150 M2

812 2216 400 2.12 680 2150 M2

Bộ 950,000        

Bộ 1,400,000     

1402 2216 3.11 1270 2150 M2

1602 2216 3.55 1470 2150 M2

1402 2216 400 3.67 1270 2150 M2

1672 2216 400 4.37 1540 2150 M2

1882 2216 400 4.92 1750 2150 M2

2,200,000     

Bộ 2,400,000     
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1,850,000     

1,800,000     

1

Cửa đi mở quay 1 cánh
Thanh XINGFA.
Độ dày 2 ly
Kính trắng cường lực 
8ly.
Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG
Cửa đi thông phòng và cửa tolet (WC) dùng khoá đơn điểm gồm có
: 03 bản lề 3D (90kg), 01 thân khoá đơn điểm, 01 miệng khoá, 01 lõi 
khoá, 1 đầu chìa. 1 núm vặn.
Cửa đi bancony, cửa sân thượng,…dùng khoá đa điểm gồm có: 03 
bản lề 3D (90kg), 01 miệng khoá, 01 lõi khoá 2 đầu chìa, 01 thân khoá đa 
điểm, 02 đầu nối biên, 02 vấu hãm.

2

Cửa đi mở quay 2 cánh
Thanh XINGFA.
Độ dày 2 ly
Kính trắng cường lực 
8ly.
Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG

Bộ khoá đa điểm gồm có: 06 bản lề 3D (90kg), 01 miệng khoá, 01 lõi 
khoá 2 đầu chìa, 01 thân khoá đa điểm, 02 đấu nối biên, 02 vấu cửa đi, 02 
chốt cánh phụ kinlong.

1,800,000     

1,850,000     

 Khóa đơn điểm



2682 2216 5.94 2550 2150 M2

3152 2216 6.98 3020 2150 M2

2682 2216 400 7.02 1070 2150 M2

3152 2216 400 8.25 1540 2150 M2

Bộ 4,900,000     

580 1280 0.74 480 1080 M2

710 1550 1.1 610 1450 M2

710 1280 400 1.19 610 1080 M2

710 1550 400 1.38 610 1450 M2

Bộ 550,000        

Bộ 750,000        

1280 1280 1.64 1080 1080 M2 1,800,000     

1280 1570 2.01 1080 1450 M2

1370 1280 1.75 1270 1080 M2

1280 1280 400 2.15 1080 1080 M2

1370 1530 400 2.64 1270 1450 M2

Bộ 1,040,000     

2600 1200 3.12 M2

2800 1400 3.92 M2

2000 1200 400 3.2 M2

2600 1400 400 4.68 M2

2800 1400 400 5.04 M2

Bộ 1,980,000     

3

Cửa đi mở quay 4 cánh
Thanh XINGFA.
Độ dày 2 ly

Kính trắng cường lực 
8ly.

Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG
Bộ khoá đa điểm gồm có: 08 bản lề 3D (90kg), 08 bản lề, 01 miệng khoá, 
01 lõi khoá 2 đầu chìa, 01 thân khoá đa điểm, 02 đầu nối biên, 02 vấu hãm 
cửa đi, 06 chốt cánh phụ kinlong

1,800,000     

1,850,000     

Cửa sổ mở quay và cửa lật 1 cánh

4

Thanh XINGFA.
Độ dày 1,4 ly

Kính trắng cường lực 
8ly.

Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG
Bộ khoá cửa sổ mở quay 1 cánh gồm có: 02 bản lề chữ A12'' , 01 thân 
khoá đơn điểm 1000mm, 02 đầu nối biên, 02 vấu.

Bộ khoá cửa lật 1 cánh gồm có: 02 bản lề chữa A 14'' , 01 thân khoá đa 
điểm 400mm, 02 thanh chống gió 250mm, 02 đầu nối biên, 02 vấu hãm.

1,800,000     

1,850,000     

Cửa sổ mở quay 2 cánh

5

Thanh XINGFA.
Độ dày 1.4 ly
Kính trắng cường lực 
8ly.
Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG
Bộ khoá cửa sổ mở quay 2 cánh gồm có: 04 bản lề chữ A 14'', 
01 thân khoá đơn điểm 1000mm, 02 chốt cánh phụ kinlong, 02 đầu nối 
biên, 02 vấu cửa sổ.

1,850,000     

6

Cửa sổ mở quay 4 cánh
Thanh XINGFA.
Độ dày 1.4 ly
Kính trắng cường lực 
8ly.
Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG
Bộ khoá cửa sổ mở quay 4 cánh gồm có: 08 bản lề chữ A 14'' , 
03 thân khoá đơn điểm 1000mm, 02 chốt cánh phụ kinlong, 06 đầu nối 
biên, 04 vấu cửa sổ 1 cánh, 02 vấu cửa sổ 2 cánh.

1,850,000     

1,800,000     



1000 1200 1.2 M2

1800 1200 2.16 M2

1600 1400 2.24 M2

1800 1400 400 3.24 M2
1,850,000     

Bộ 950,000        

2800 1200 3.36 M2 1,800,000     

2000 1400 2.8 M2

2800 1200 400 4.48 M2

2000 1400 400 3.6 M2

2800 1400 400 5.04 M2

Bộ 1,500,000     

1800 2200 3.96 M2

1800 2400 4.32 M2

1800 2200 400 4.68 M2

1800 2400 400 5.04 M2

1,200,000     

Bộ 1,950,000     

2400 2200 5.28 M2 1,800,000     

2400 2200 400 6.24 M2

2800 2200 400 7.28 M2

2400 2400 400 6.72 M2

2800 2400 400 7.84 M2

1,900,000     

Bộ 2,900,000     

Cửa sổ mở trượt 2 cánh

7

Thanh XINGFA.
Độ dày 1.4 ly

Kính trắng cường lực 
8ly.

Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG

Bộ khoá cửa sổ mở trượt 2 cánh gồm có: 04 bánh xe cửa sổ, 02 chốt sập, 
01 chốt cánh phụ.

1,800,000     

Cửa sổ mở trượt 4 cánh

8

Thanh XINGFA.
Độ dày 1.4 ly
Kính trắng cường lực 
8ly.
Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG

Bộ khoá cửa sổ mở trượt 4 cánh gồm có: 08 bánh xe cửa sổ, 03 chốt sập, 
02 chốt cánh phụ.

1,850,000     

Cửa đi mở trượt 2 cánh

9

Thanh XINGFA.
Độ dày 2 ly

Kính trắng cường lực 
8ly.

Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG

Bộ khoá đa điểm cửa đi mở trượt 2 cánh gồm có: 04 bánh xe cửa đi, 01 
thân khoá đa điểm tay nắm chữ D, 01 chốt sập, 02 vấu hãm.

Khoá đơn điểm 

1,800,000     

1,850,000     

Cửa đi mở trượt 4 cánh

10

Thanh XINGFA.
Độ dày 2 ly
Kính trắng cường lực 
8ly.
Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: KINLONG

Khóa đa điểm cửa đi mở trượt 4 cánh gồm có: 08 bánh xe cửa đi, 01 thân 
khoá đa điểm tay nắm chữ D, 02 chốt sập, 02 vấu hãm.

Khóa đa điểm - Hai bên chốt đơn điểm

1,850,000     



1000 1500 1.5 480 1270 M2 1,450,000     

1500 2000 3 480 1330 M2 1,450,000     

2000 2500 3 480 1450 M2 1,400,000     
* Ghi chú: 

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 2. Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt đối với khu vực nội thành TP. HCM và các khu vực lân cận.

 3. Bảo hành sản phẩm:

- Thanh nhôm bảo hành 05 năm theo tiêu chuẩn nhà cung cấp.

- Phụ kiện kim khí KINLONG bảo hành 02 năm.

 4. Bảng báo giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Sau khi khảo sát thực tế công trình hoặc thông qua bản vẽ thiết kế,

Công ty chúng tôi sẽ báo giá chính thức.

Vách kính cố định

11

Thanh XINGFA.
Độ dày 1.4 ly

Kính trắng cường lực 
8ly.

Phụ kiện: KINLONG
Keo lắp đặt nhập khẩu

 5. Ngoài ra công ty chúng tôi còn có nhiều dòng sản phẩm cửa khác.


